      Kiểm tra: 15 phút.

      Môn       : Văn 8.

Đề bài:

Câu 1 (2 điểm): 

Nêu xuất xứ văn bản "Trong lòng mẹ"?

Câu 2 (8 điểm): 

Viết một đoạn văn ngắn từ 6 đến 8 câu, nêu cảm nhận của em sau khi học xong chương truyện "Trong lòng mẹ" của nhà văn Nguyên Hồng?

Đáp án và biểu điểm:

Câu 1 (2 điểm): Đảm bảo nội dung sau

- Xuất xứ văn bản: Trích chương IV tập hồi kí "Những ngày thơ ấu" (1938) của nhà văn Nguyên Hồng.

Câu 2 (8 điểm): Đảm bảo nội dung sau:

- Về hình thức (2 điểm): Là một đoạn văn từ 6 đến 8 câu, không mắc lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp, lỗi dùng từ. Lời văn trong sáng, dễ hiểu.

- Về nội dung (6 điểm): Nêu được cảm nhận riêng sau khi học xong chương truyện "Trong lòng mẹ": Tình yêu thương mẹ sâu sắc của chú bé Hồng:
+ Trước những lời cay nghiệt của bà cô: Hồng vẫn một mực yêu thương mẹ tha thiết. Chú mong muốn được cắn, nhai… những củ tục đã đày đọa mẹ, cho mẹ đỡ khổ. 
+ Khi bé Hồng  nằm trong lòng mẹ: Tình yêu thương mẹ được bộc lộ bằng những rung động của tình mẫu tử.

        Kiểm tra: 15 phút.

        Môn       : Văn 8.

Đề bài:

Câu 1 (2 điểm): 

Thế nào là từ tượng hình, từ tượng thanh?

Câu 2 (8 điểm): 

Cho đoạn văn sau:


"Tôi cảm thấy sau lưng tôi có một bàn tay dịu dàng đẩy tôi tới trước. Nhưng người tôi lúc ấy tự nhiên thấy nặng nề một cách lạ. Không giữ được chéo áo hay cánh tay người thân, vài ba cậu đã từ từ bước lên đứng dưới hiên lớp. Các cậu lưng lẻo nhìn ra sân, nơi mà những người thân đang nhìn các cậu với cặp mắt lưu luyến. Một cậu đứng đầu ôm mặt khóc. Tôi bất giác quay lưng lại rồi dúi đầu vào lòng mẹ tôi nức nở khóc theo. Tôi nghe sau lưng tôi, trong đám học trò mới, vài tiếng thút thít đang ngập ngừng trong cổ. Một bàn tay quen nhẹ vuốt mái tóc tôi.

a) Xác định từ tượng hình, từ tượng thanh có trong đoạn văn trên?

b) Nêu tác dụng của việc sử dụng từ tượng hình, từ tượng thanh trong đoạn văn đó?
Đáp án và biểu điểm:

Câu 1 (2 điểm): - Nêu khái niệm từ tượng hình (1 điểm).
                         - Nêu khái niệm từ tượng thanh (1 điểm). 
Câu 2 (8 điểm): 
- Xác định các từ tượng hình, tượng thanh (4 điểm): 
+ Từ tượng hình: dịu dàng, nặng nề, từ từ, lưng lẻo, lưu luyến, ngập ngừng.

+ Từ tượng thanh : nức nở, thút thít.
- Tác dụng (4 điểm): Diễn tả cụ thể, sinh động hình ảnh các cô, cậu học trò trong buổi khai trường đầu tiên còn đầy bỡ ngỡ, rụt rè, đáng yêu.
KIỂM TRA: 1 TIẾT.

                                     Môn          : Tập làm văn 8 (Bài viết số 1)

Đề bài:

Kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học?
Đáp án và biểu điểm:

* Hình thức (2 điểm): 

+ Bài văn có bố cục rõ ràng, gồm 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài

+ Lời văn trong sáng, không sai lỗi chính tả.

* Nội dung (8 điểm): Đảm bảo những nội dung sau:

1.  Mở bài (1 điểm): 

Hoàn cảnh gợi nhớ về ngày đầu tiên đi học.
2. Thân bài (6 điểm): Kể lần lượt các sự việc sau:
- Đêm hôm trước ngày khai trường đầu tiên.

- Buổi sáng hôm sau, trên đường tới trường.

- Đến trường.

- Xếp hàng vào lớp.
3. Kết bài (1 điểm): 

Nêu những suy nghĩ, ấn tượng về ngày đầu tiên đi học.
KIỂM TRA: 1 TIẾT.

                                     Môn          : Tập làm văn 8 (Bài viết số 2)

Đề bài:

Nếu là người được chứng kiến cảnh lão Hạc kể chuyện bán chó với ông giáo trong truyện ngắn của Nam Cao thì em sẽ ghi lại câu chuyện đó như thế nào?
Đáp án và biểu điểm:

* Hình thức (2 điểm): 

+ Bài văn có bố cục rõ ràng, gồm 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài

+ Lời văn trong sáng, không sai lỗi chính tả.

* Nội dung (8 điểm): Đảm bảo những nội dung sau:

1.  Mở bài (1 điểm): 

Giới thiệu tình huống được chứng kiến cảnh lão Hạc kể chuyện bán chó cho ông giáo nghe.
2. Thân bài (6 điểm): Kể lần lượt các sự việc sau:
- Lão Hạc xuất hiện. Hình ảnh lão Hạc qua ấn tượng của em.
- Lão Hạc kể chuyện bán chó:

+ Nội dung lời kể.

+ Ngoại hình và tâm trạng lão Hạc.

- Ông giáo khi nghe kể chuyện (qua cảm nhận của em):

+ Tả ngoại hình thể hiện tâm trạng nhân vật.

+ Lời an ủi, cảm thông của ông giáovới lão Hạc.

- Suy nghĩ, cảm xúc của em:

+ Về lão Hạc.

+ Về cuộc sống.

3. Kết bài (1 điểm): 

Lão Hạc về nhà. Tâm trạng Ông giáo và em?
KIỂM TRA: 1 TIẾT.

                                     Môn          : Tập làm văn 8 (Bài viết số 3)

Đề bài:

Giới thiệu về chiếc áo dài Việt Nam?
Đáp án và biểu điểm:

* Hình thức (2 điểm): 

+ Bài văn có bố cục rõ ràng, gồm 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài

+ Lời văn trong sáng, không sai lỗi chính tả.

* Nội dung (8 điểm): Đảm bảo những nội dung sau:

1.  Mở bài (1 điểm): 

Giới thiệu chung về chiếc áo dài Việt Nam.
2. Thân bài (6 điểm): 
- Áo dài là trang phục truyền thống của dân tộc Việt Nam.
- Nguồn gốc của chiếc áo dài.

- Vẻ đẹp của trang phục áo dài.

- Chiếc áo dài ngày nay.

3. Kết bài (1 điểm): 


Ý nghĩa của chiếc áo dài Việt Nam.
